HỆ THỐNG CÁC BÀI TẬP ÔN TẬP 
Bài 1: 

a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần:  57 ;  -80 ; 7 ; 0 ;  -8 ;  15.
b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần:  7 ; -12 ; 4 ; 0 ;│-8│; -10 ; -1.
c) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần:  
c1)     9 ; -4 ;│-6│; 0 ; -│-5│; -(-12).
c2)      -(-3) ; -2 ; │-1│; 0 ; -5 ; 4 ;│7│ ; -8.
Bài 2: Tìm số đối của các số sau: 13; -19; -(-20); 
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.
Bài 3: a) Viết tập hợp tất cả các ước của các số nguyên sau: 12 ;  -21 ;  -18.

b) Tìm năm số lần lượt là bội của các số nguyên: 4;  -3, -7.
Bài 4: Thực hiện phép tính.
a) (-12) + ( -10)

c) (-7) . 8

e) (-12) . (-5)
b) (-15) + 20

d) (- 3)3 . 52

f) 23 . 32. (-4)2
g) (-15)  - (- 122)

h) -5 - 12

i) (-24) : 8
Bài 5: Thực hiện phép tính ( tính hợp lý nếu có thể )

a) 18 + 
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 - (-20)



b) ( -27) . 54 + 46 . ( -27)

c) 25 . 134 + 25 . (-34)    


d) 157 . (-23) + 23 . 57

e) (-12) . 47 + (-12) .  52 + (-12) 

f) 2575 + 37 – 2576 – 29
g) (-37) + 14 + 26 + 37



h) 
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 -  18 . ( 5 – 6 )     
i) 15 + 23 + (-25) + (-23)


j) 60 + 33 + (-50) + (-33)

k) (-16) + (-209) + (-14) + 209

l) (-12) + (-13) + 36 + (-11)

m)  26 + 
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.(4 – 12)



n) 25 + 37 – 48 – 25 – 37

o) ( - 27+ 31 ) – ( 131 – 27 + 31)
p) 34 + 35 + 36 + 37 – 14 – 15 – 16 – 17 

q) -7264 + (1543 + 7264)


r) (144 – 97) – 144

s) (-145) – (18 – 145)



t) 111 + (-11 + 27)

u) (27 + 514) – (486 – 73)


v) (36 + 79) + (145 – 79 – 36)
Bài 6: Tìm các số nguyên x, biết:
a) x - 7 = -12


b) 5 – x = -8

c) x + 9 = - 4


d) 8 + 3.x = -10

e) 3.x + 27 = 9


f) - 2x - (-17) = 15   
g) 3x – 5 = - 7 – 13

h) (2.x – 5) + 17 = 6

i) 24 : (3.x – 2) = - 3

j) - 12 + 3.(-x + 7) = -18

o) 
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q) 
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r) 
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Bài 7: Tính tổng các số nguyên x, biết:
a) - 4 < x < 5

b) -18 ≤ x ≤ 17

Bài 8: Tính giá trị của biểu thức :
a) (-25) . ( -3) . x  với  x = 4.
b) (-1) . (-4) . 5 . 8 . y  với y = 25.
c) 
[image: image9.wmf](

)

(

)

(

)

22

:

ababab

-+-

 với a = 5, b = - 3.

Bài 9: Tìm số nguyên a, biết :

a) 1
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 a + 2  
b) 4 
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 3 – a
Bài 10: 
Tính tổng 1 – 2 – 3 + 4 + 5 – 6 – 7 + 8 + … + 2001 – 2002 – 2003 + 2004 + 2005 .
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